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Câu 1:  Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam năm 1945 với sự hậu thuẫn của lực lượng nào sau đây


A.  Quân Trung Hoa Dân quốc
B.  Bọn Việt Quốc, Việt Cách

C.  Quân đội Anh                    
D. Quân đội Mĩ                      
Câu 2:   Việt Nam có thể rút kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


A. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động

B. Tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm

C. Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên

D.  Ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật
Câu 3:   Chiến dịch nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản kế hoạch Rove của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương


A.  Việt Bắc thu đông năm 1947              B. Thượng Lào năm 1954

C.  Điện Biên Phủ năm 1954
              D. Biên giới thu đông năm 1950         
Câu 4:   Để nhanh chóng kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất mục tiêu chung nào dưới đây?

A.  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

B.  Hồng quân Liên Xô sẽ tấn công vào sào huyệt Béc-lin của Đức

C.  Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.

D.  Liên Xô sẽ vào giải giáp quân phiệt Nhật ở Bắc Triều Tiên.
Câu 5:   Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Nhật Đảo chính Pháp ở Đông Dương (9/3/1945) là do


A. lực lượng Pháp theo phái Đờ gôn ráo riết hoạt động, chờ phản công Nhật khi có điều kiện

B. phong trào cách mạng thế giới đang dâng cao, gây cho Nhật nhiều khó khăn

C. Nhật Bản tiến hành theo kế hoạch của phát xít

D.  thất bại gần kề của Nhật trong chiến tranh thế giới thứ hai
Câu 6:   Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) của quân dân ta bùng nổ do


A. quân Pháp được Mĩ giúp sức nên đã nổ súng xâm lược trở lại nước ta

B. Pháp cấu kết với Trung Hoa dân quốc nhằm xâm lược nước ta

C.  những hành động bội ước và xâm lược của thực dân Pháp

D. quân Pháp được quân Anh ủng hộ nên đã nổ súng xâm lược trở lại nước ta
Câu 7:   Sau năm 1954, âm mưu của Mỹ đối với miền Nam Việt Nam là

A. biến miền Nam Việt Nam thành " sân sau" của Mỹ.

B.  biến miền Nam Việt Nam thành thị trường của Mỹ.

C. biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.

D.  biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.
Câu 8:  Vì sao cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở cảng Sài Gòn (8/1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác


A. có sự đoàn kết đấu tranh với nhân dân Trung Quốc

B. kết quả đâu tranh buộc Pháp phải tăng 20 % lương

C. đấu tranh có tổ chức, vì mục đích chính trị, thể hiện tinh thần quốc tế vô sản

D. đấu tranh có sự liên kết chặt chẽ với nông dân
Câu 9:   Miền Bắc Việt Nam thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965) với nhiệm vụ cơ bản là


A. phát triển công nghiệp và nông nghiệp

B.  phát triển công nghiệp nhẹ và thương nghiệp quốc doanh

C. phát triển cây công nghiệp nặng

D. phát triển công nghiệp nặng và thương nghiệp quốc gia
Câu 10:   Trong những năm 1957-1959, cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn vì

A. miền Bắc chưa kịp chi viện cho miền Nam.

B.  lực lượng cách mạng miền Nam chưa lớn mạnh.

C. Mỹ tăng cường đưa quân Mỹ vào miền Nam.

D. Mỹ-Diệm ra luật 10/59, đẩy mạnh "diệt cộng", "tố cộng".
Câu 11:   Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) kết thúc, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà căn bản hoàn thành cuộc cách mạng nào ở miền Bắc


A.  cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân                B.  cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. cách mạng dân tộc dân chủ   
                             D.  cách mạng ruộng đất
Câu 12:  Nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức Liên Hiệp quốc là gì


A.  phát triển mối quan hệ hữu nghị quốc tế

B.  giúp đỡ các dân tộc vè kinh tế, Cộng hoà, giáo dục, y tế, nhân đạo

C.  hợp tác quốc tế về kinh tế

D. duy trì hoà bình và an ninh thế giới
Câu 13:   Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam là


A. Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

B. làm phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ

C. giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm

D. dẫn đến sự ra đời của Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam (20/2/1960)
Câu 14:   Khuynh hướng cách mạng nào ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX


A.  khuynh hướng vô sản        
  B. khuynh hướng quốc gia cải lương tư sản               

C. khuynh hướng phong kiến      D.  khuynh hướng quốc gia cách mạng tư sản
Câu 15:   Nguyên nhân cơ bản nhất làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ vào cuối những  năm 80 đầu những năm 90 của thế kỉ XX là


A. không bắt kịp bước phát triển của khoa học kĩ thuật

B. sự chống phá của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội

C. chậm sửa chữa những sai lầm

D.  đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí
Câu 16:   Nội dung nào sau đây không có trong nội dung chiến lược công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo của nhóm 5 nước ASEAN


A. tập trung sản xuất hàng hoá để xuất khẩu

B. lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất

C. tiến hành mở cửa nền kinh tế thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật

D. phát triển ngoại thương
Câu 17:   Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La tinh được mệnh danh là “Lục địa bùng cháy“ vì


A. khu vực này trở thành “sân sau“ của Mĩ

B.  cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh

C. ở đây có cuộc cách mạng Cu ba thắng lợi

D. khu vực này sử dụng nhiều hình thức đấu tranh để giành độc lập
Câu 18:   Đâu là khẩu hiệu hành động của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954


A. Tất cả đứng lên giành chiến thắng

B. Tất cả vì thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ

C. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng

D. Quyết tâm đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ
Câu 19:  Lực lượng nào của quân dân Việt Nam giữ vài trò chủ yếu trong cuộc chiến đấu ở Hà Nội vào cuối năm 1946 - đầu năm 1947


A. Việt Nam giải phóng quân

B.  Vệ quốc quân                       

C. Trung đoàn thủ đô                

D. Cứu quốc quân
Câu 20:  Sự kiện nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành phong trào tự giác


A.  Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập

B.  Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập

C.  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời                  

D. An Nam cộng sản Đảng được thành lập      
Câu 21:   Chiến thắng nào của quân dân ta ở miền Nam đã làm phá sản về cơ bản chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ


A.  Bình Giã            
B.  Đồng Xoài           

C.  Ba Gia
D.  Ấp Bắc             
Câu 22:   Năm 1961, nhà du hảnh vũ trụ I. Gagarin (Liên Xô) đã trở thành


A. người đầu tiên đặt chân lên sao hoả
        B. người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng

C.  người đầu tiên bay vào vũ trụ
        D. người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo
Câu 23:   Âm mưu cơ bản của chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam là


A.  dùng người Việt đánh người Việt

B. bình định miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc

C. bình định miền Nam Việt Nam

D. dồn dân lập ấp chiến lược
Câu 24:   trong kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986-1990 ở Việt Nam, những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao là


A.  gạo và dầu thô.
B.  gỗ và linh kiện điện tử.

C.  cà phê và thủy sản.
D.  cao su và chè.
Câu 25:  Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “năm của châu Phi, vì


A.  chủ nghĩa thực dân sụp đổ hoàn toàn ở Châu Phi

B. hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã

C. có 17 nước Châu Phi giành được độc lập

D.  tất cả các nước ở Châu Phi đều giành được độc lập
Câu 26:  Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai 

A.  bước vào giai đoạn kết thúc 
B.  bùng nổ và ngày càng lan rộng.

C.  đang diễn ra vô cùng ác liệt. 
D.  đã hoàn toàn kết thúc 
Câu 27:   Đâu là hình thức đấu tranh được sử dụng trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam


A.  đấu tranh ngoại giao
B.  chỉ đấu chính trị

C. bạo lực cách mạng                
D. chỉ đấu tranh vũ trang          
Câu 28:   Ngày 12/12/1946, hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương có quyết định quan trọng gì


A. ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến             B.  phát động toàn dân kháng chiến

C. ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến  
              D.  ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc
Câu 29:   Nước nào sau đây được mệnh danh là “Lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh“ sau chiến tranh thế giới thứ hai?


A. Nicanagoa              
B. Achentina

C.  Chile                 
D.  Cuba            
Câu 30:   Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 của quân và dân Việt Nam thắng lợi đã tác động như thế nào đến cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam


A.  Làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp

B. Pháp buộc phải đề ra kế hoạch Nava

C. Pháp phải dựa vào Mĩ để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam

D. Pháp buộc phải đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhhi
Câu 31:  Trụ sở chính của tổ chức Liên hợp quốc  đặt tại 


A.  Niu Ooc ( Mĩ ).
B.  Pari ( Pháp).  

C.  Luân Đôn ( Anh ).  
D.  La hay ( Hà Lan ).
Câu 32:  Lực lượng xã hội tham gia đông nhất trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX là


A.  Tư sản dân tộc               
B.  Công nhân            

C.  Nông dân               
D.  Tiểu tư sản 
Câu 33:   Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là

A. thắng lợi oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

B. chuyển cuộc kháng chiến từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược

C. tạo điều kiện để ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh.

D. làm mất tinh thần và khả năng chiến đấu của quân địch.
Câu 34:  Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai, giải phòng miền Nam thống nhấất đát nước


A. Quan trọng nhất     
B.  Quyết định nhất
        C.  Quyết định trực tiếp
D. Cơ bản nhất                          
Câu 35:   Biện pháp được xem như "xương sống" của "Chiến tranh đặc biệt" là

A. tăng cường viện trợ quân sự.

B.  sử dụng chiến thuật "trực thăng vận", "thiết xa vận".                            

C.  tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

D.  tiến hành dồn dân, lập "ấp chiến lược".                                                 
Câu 36:  Sự kiện nào có ý nghĩa quyết định đưa cuộc kháng chiến chống Pháp(1945-1954) của nhân dân Việt Nam tiến lên giành thắng lợi


A. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt (3/1951)

B. Đại hội Chiến sĩ thi đưa và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (5/1952)

C.  Đại hội đại biểu lần II của Đảng (2/1951)

D. Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào (3/1951)
Câu 37:   Ý nào là một trong những nội dung thể hiện trong đường lối đổi mới về kinh tế được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ Đại hội VI (12/1986)?


A.  Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

B.  Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp.

C.  Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc

D.  Xây dựng nhà nước pháp quyền chủ xã hội chủ nghĩa
Câu 38:   Ý nghĩa lớn nhất của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là

A.  buộc Mĩ phải ký Hiệp định Pa ri.
B. Mĩ phải rút quân khỏi miền Bắc

C. buộc Mĩ ngừng ném bom ở miền Bắc
D. mở Hội nghị Pa ri.
Câu 39:   Năm 1997 – 1998 các nước ASEAN trải qua


A.  cuộc khủng hoảng tài chính nghiệm trọng

B. cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế nghiệm trọng

C. cuộc khủng hoảng năng lượng nghiệm trọng

D. cuộc khủng hoảng chính trị nghiệm trọng
Câu 40:   Điểm mới căn bản của hội nghị tháng 5 – 1941 so với hội nghị tháng 11-1939 của BCH Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương là


A. đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

B. thành lập các mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống đế quốc

C. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức

D.  giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương
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